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Bảng 3.6. Tổng hợp các ngành nghề đang hoạt động tại KCN ......................... 32 

Bảng 3.7. Nhu cầ u sử   dụ ng nướ c của mộ  t số   doanh nghiệ p trong KCN ........ 35 

Bảng 3.8. Tiêu chuẩn chất lượng nước thải đầu vào của Nhà máy xử lý nước thải 

KCN Nomura-Hải Phòng (Tiêu chuẩn NHIZ)   ..............................................  37 

Bảng 3.9. Kết quả phân phân tích nước thải KCN Nomura-Hải Phòng tại điểm 

xả cuối trước khi xả vào sông Cấm (trị số trung bình qua các năm)  42 

Bảng 3.10. Kế t quả quan trắ c môi trườ ng mộ t s ố doanh nghiệp trong KCN 

Nomura (tháng 06/2012)46 

Bảng 3.11. Kết quả quan trắc và phân tích môi trường không khí xung quanh 

KCN Nomura-Hải Phòng   ................................................................................   47 

Bảng 3.12. Kết quả quan trắc tiếng ồn KCN Nomura-Hải Phòng ...................... 51 
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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Khu công nghiệp là khu chuyên sản xuất và thực hiện các dịch vụ cho sản xuất 

công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, được thành lập theo điều kiện, trình tự 

và thủ tục quy định. Khu công nghiệp có thể được thành lập và khai thác bởi các 

doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp có vốn nước ngoài hay liên doanh, gọi 

chung là Công ty phát triển hạ tầng KCN. Công ty này có quyền cho thuê đất cho 

các doanh nghiệp khác muốn đầu tư vào KCN và cung cấp các dịch vụ khác phù 

hợp với nội dung của Giấy phép đầu tư/Giấ y chứ ng nhậ n đầ u tư; ấn định giá thuê 

và phí dịch vụ trong KCN [10]. 

Xây dựng và phát triển khu công nghiệp tập trung là xu hướng chung của các 

quốc gia đang phát triển trên thế giới nhằm tạo bước chuyển biến vượt bậc trong 

nền kinh tế của một quốc gia. Mục tiêu phát triển các khu công nghiệp tại Việt 

Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 là hình thành hệ thống các khu 

công nghiệp chủ đạo có vai trò dẫn dắt sự phát triển công nghiệp quốc gia, đồng 

thời hình thành các khu công nghiệp có quy mô hợp lý để tạo điều  kiện phát 

triển công nghiệp, nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại những địa phương có tỷ 

trọng công nghiệp trong GDP thấp. Việc xây dựng và phát triển khu công nghiệp 

tập trung đưa tỷ lệ đóng góp của các khu công nghiệp vào tổng giá trị sản xuất 

công nghiệp từ trên 24% hiện nay lên khoảng 39-40% vào năm 2010 và tới trên 

60% vào giai đoạn tiếp theo. Tăng tỷ lệ xuất khẩu hàng công nghiệp của các khu 

công nghiệp từ 19,2% giá trị xuất khẩu toàn quốc hiện nay lên khoảng 40% vào 

năm 2010 và cao hơn vào các giai đoạn tiếp theo [7]. 

Song hành với sự phát triển công nghiệp và khu công nghiệp, vấn đề ô nhiễm, 

suy thoái môi trường và cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên đang ngày càng 

gia tăng. Cho đến nay, mặc dù Chính phủ đã có nhiều nỗ lực khắc phục các tác 

động tiêu cực đến môi trường do hoạt động sản xuất gây ra, chúng ta cũng phải 

nhìn nhận một thực tế rằng chúng ta đang  xử  lý các “triệu chứng môi 
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trường” (nước thải, chất thải rắn, khí thải…) thay vì giải quyết các “căn bệnh 

môi trường”-nguyên nhân làm phát sinh chất thải. 

Thêm vào đó, các khu công nghiệp hiện nay vẫn là những hệ thống mở. Trong 

đó, nguyên liệu được khai thác từ các nguồn tài nguyên thiên nhiên để phục vụ 

cho hoạt động sản xuất và sau đó được trả lại môi trường dưới dạng chất thải. 

Đó là nguyên nhân dẫn đến sự suy thoái môi trường tự nhiên theo đà phát triển 

công nghiệp. Theo các nhà sinh thái công nghiệp, có thể khắc phục điều này 

bằng cách phát triển khu công nghiệp theo mô hình hệ thống kín, tương tự như 

hệ sinh thái tự nhiên. Trong đó, chất thải từ một khâu này của hệ thống sẽ là 

“chất dinh dưỡng” của một khâu khác. Đây là sự cộng sinh công nghiệp hay nói 

cách khác khu công nghiệp sinh thái được xem là giải pháp hứa hẹn cho sự phát 

triển công nghiệp bền vững của đất nước trong tương lai. 

Thành phố cảng Hải Phòng-thành phố công nghiệp sôi động nằm trong vùng 

tam giác kinh tế động lực của miền Bắc. Theo chủ trương và định hướng của 

Đảng và Nhà nước trong công cuộc công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước và 

mở cửa hội nhập, Hải Phòng là một trong các thành phố sớm phát triển các KCN 

nhất của cả nước, sự ra đời và phát triển của các KCN Hải Phòng gắn liền với sự 

ra đời của các KCN đầu tiên ở Việt Nam. Đóng góp vào sự phát triển của các 

KCN Hải Phòng, tính đến ngày 31/12/2010 trên địa bàn thành phố Hải Phòng có 

16 Khu công nghiệp, 39 cụm công nghiệp đã được quy hoạch và đi vào hoạt 

động, 1 khu kinh tế . Trong đó có 5 khu công nghiệp lớn là: KCN Nomura-Hải 

Phòng, Đồ Sơn, Đình Vũ, Tràng Duệ và KCN Nam cầu Kiền [4]. 

KCN Nomura-Hải Phòng là KCN nằm trong hệ thống các khu công nghiệp của 

Việt Nam, là liên doanh giữa Thành phố Hải Phòng và Tập đoàn Nomura (Nhật 

Bản). Được thành lập từ năm 1994, những năm qua KCN Nomura-Hải Phòng đã 

phải trải qua rất nhiều khó khăn trên con đường xây dựng và phát triển, đặc biệt 

là thời kỳ khủng hoảng tiền tệ châu Á năm 1997 gây suy thoái kinh tế nặng nề 

cho việc đầu tư ra nước ngoài, dẫn đến công việc kinh doanh của KCN gặp rất 

nhiều khó khăn, mặc dù Công ty phát triển KCN 

 Nomura-Hải Phòng đã tích cực điều chỉnh đồng bộ các hoạt động cho phù 
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hợp với tình hình mới. Đến nay, KCN Nomura-Hải Phòng đã thu hút được 54 

nhà đầu tư vào KCN và 07 nhà kinh doanh dịch vụ, nâng tổng số kim ngạch đầu 

tư vượt 1 tỷ USD với tỷ lệ thực hiện cao; tạo công ăn việc làm cho hơn 20 nghìn 

người lao động Việt Nam làm việc trong KCN; giá trị sản xuất của các công ty, 

xí nghiệp trong KCN đã lên tới 500 triệu USD trong năm, đạt 10% GDP, 30% 

kim ngạch mậu dịch của Thành phố Hải Phòng [2]. Bên cạnh những thành quả 

đem lại của KCN Nomura-Hải Phòng, do tính đa ngành, đa lĩnh vực trong KCN 

Nomura-Hải Phòng có tính phức tạp về môi trường cao như: Nước thải có thành 

phần đa dạng; ô nhiễm khí thải mang tính cục bộ, một số doanh nghiệp chưa đầu 

tư hệ thống xử lý khí thải, ô nhiễm không khí chủ yếu là ô nhiễm bụi, khí CO, 

CO2, SO2, NO2; chất thải rắn công nghiệp và chấ t thả i nguy hạ i phá t sinh tạ i cá c 

doanh nghiệp thứ  cấ  p do cá  c doanh nghiệp thứ  cấ  p tự   hợ  p đồ  ng vớ  i cá  c đơn vị 

có chức năng thu gom và xử lý ; diện tí ch cây xanh cũ ng đã đượ c trồ ng nhưng 

chưa đủ diệ n tí ch theo quy đị nh . Từ khi thành lập đến nay, KCN Nomura-Hải 

Phòng chưa được nghiên cứu, đánh giá một cách đầy đủ và khoa học về hiện 

trạng môi trường để từ đó đề xuất những biện pháp, giải pháp nhằm giảm thiểu ô 

nhiễm, giảm thiểu sự phát thải của KCN và phát triể n KCN theo hướng thân 

thiện môi trường. 

Xuất phát từ các lý do trên, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Đánh giá hiện trạng 

môi trường Khu công nghiệp Nomura-Hải Phòng”. Nghiên cứu đánh giá hiện 

trạng môi trường KCN Nomura-Hải Phòng một cách có hệ thống, khoa học và 

đầy đủ từ đó đề xuất một số biện pháp, giải pháp bảo vệ môi trường cho KCN 

Nomura-Hải Phòng theo hướng thân thiện môi trường. 

2. Mục tiêu của đề tài 

2.1. Mục tiêu chung 

Nghiên cứu hiện trạng môi trường nhằm đề xuất các giải pháp bảo vệ môi 

trường cho Khu công nghiệp Nomura-Hải Phòng theo hướng KCN thân thiện 

môi trường là tìm kiếm các giải pháp công nghệ tiên tiến trong sản xuất kinh 
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doanh và quản lý KCN nhằm tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu và giảm thiểu chất 

thải, tái sinh, tái chế chất thải hướng đến nền sinh thái công nghiệp bền vững. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Đánh giá hiện trạng môi trường của KCN Nomura-Hải Phòng. 

- Đánh giá một số tác động của KCN Nomura-Hải Phòng đến kinh tế-xã hội; tài 

nguyên và môi trường của khu vực; 

- Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường cho KCN Nomura-Hải Phòng theo 

hướng thân thiện môi trường. 

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Đề tài “Đánh giá hiện trạng môi trường Khu công nghiệp Nomura-Hải Phòng” 

mang ý nghĩa lớn trong việc đánh giá được hiện trạng môi trường và  các ảnh 

hưởng của KCN Nomura-Hải Phòng đến kinh tế-xã hội, tài nguyên và môi 

trường của khu vực. Đây là căn cứ để có những biện pháp, giải pháp bảo vệ môi 

trường cho KCN Nomura-Hải Phòng nói riêng và các KCN trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng nói chung theo hướng thân thiệ n môi trường. 

3.1. Ý nghĩa khoa học 

Đề tài làm sáng tỏ một số cơ sở lý luận về KCN thân thiện mô trường, tạo 

điều kiện cho việc quy hoạch, xây dựng và phát triển hợp lý các KCN nhằm góp 

phần bảo vệ môi trường tại các KCN nói riêng và toàn thành phố Hải Phòng nói 

chung, hướng tới một nền công nghiệp thân thiện môi trường hay còn gọi là 

công nghiệp sinh thái bền vững. 

3.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Đề tài được thực hiện thành công tại KCN Nomura-Hải Phòng sẽ giúp các 

nhà quản lý, nhà hoạch định chiến lược môi trường, các nhà quy hoạch môi 

trường của thành phố Hải Phòng có những kinh nghiệm thực tiễn quý báu trong 

công tác quy hoạch, xây dự ng và phát triển các KCN trong tương lai và vận  

hành các KCN đang hoạt động theo hướng thân thiện môi trường và công  

nghiệp sinh thái bền vững, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ môi 

trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên. 
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 
 

1.1. Cơ sở khoa họ c củ a đề tài 

1. 1.1. Cơ sở khoa học 

Việc áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường tại các KCN theo hướng 

TTMT sẽ gắn liền với nhu cầu hoàn thiện hệ thống quản lý môi trường theo yêu 

cầu của phát triển bền vững, trong đó TTMT như nền tảng đạo đức và đạo lý xã 

hội được quy định tương ứng trong các cơ sở pháp lý và quản lý xã hội, mà như 

vậy sẽ kéo theo sự hoàn thiện cần thiết nền tảng xã hội theo hướng tiến bộ và 

văn minh. Trong xu hướng này, sẽ cần thiết phải có cơ sở pháp lý hai chiều cứng 

và mềm bao gồm pháp luật, cơ chế chính sách, chiến lược, kế hoạch hành động, 

giải pháp, biện pháp. Các mô hình quản lý môi trường tiên tiến, linh hoạt và 

mềm dẻo, mà khi áp dụng cho các KCN tập trung, thì sự tiếp cận theo hướng trở 

lại sẽ đòi hỏi các KCN tập trung phải thực hiện các trương trình hoàn thiện hệ 

thống quản lý môi trường theo tiêu chí TTMT như một nội dung cơ bản cần thực 

hiện để đạt được tiêu chuẩn TTMT tối thiểu và ngày càng cao hơn cho KCN tập 

trung hiện nay [12]. 

Các KCN này tất yếu sẽ phải tổ chức thực hiện chương trình phát triển 

khoa học-công nghệ cần thiết tại KCN như việc hoàn thành các giải pháp công 

nghệ kiểm soát và xử lý ô nhiễm, áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn, các 

giải pháp sinh thái môi trường và sinh thái công nghiệp nhằm đảm bảo tiêu 

chuẩn môi trường nhà nước và đạt được các phân loại TTMT ngày càng cao. 

Các KCN tập trung được hình thành, xây dựng và phát triển lâu dài trong 

điều kiện cụ thể của quá trình  CNH-HĐH ở nước ta, sẽ cần phải áp dụng  các  

biệ n pháp bảo vệ môi trường theo hướng TTMT và tiến đến mô hình KCN xanh- 

sạch-đẹp và KCN sinh thái trong tương tai. 

Như vậy, mô hình KCN TTMT có các cơ sở khoa học vững chắc và thực 

sự là mô hình tổ chức KCN tiên tiến kết hợp hài hòa giữa mô hình quản lý 
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 TTMT, mô hình khoa học-công nghệ cao và TTMT, cũng như mô hình tổ 

chức vận hành sản xuất kinh doanh TTMT cho việc xây dựng thành công và 

phát triển hiệu quả, ổn định, bền vững của các KCN tập trung. 

1.1.2. Cơ sở pháp lý 

Mặc dù khái niệm và tiêu chí mô hình KCN TTMT mới chỉ trong giai đoạn 

nghiên cứu ứng dụng thực tiễn ở nước ta, song xét theo các nội dung trong Luật 

BVMT năm 2005 cũng như các nghị định hướng dẫn thi hành Luật BVMT, 

chiến lược và kế hoạch hành động BVMT quốc gia của Chính phủ và các văn 

bản dưới luật liên quan đến hướng dẫn tổ chức thực hiện Luật BVMT, thì có thể 

khẳng định rằng khái niệm, tiêu chí và môi hình KCN TTMT đã đượ c nhà nước 

ta quan tâm và đưa ra một số quy định, cơ sở pháp lý và quản lý ban đầu khá đầy 

đủ cho việc tổ chức triển khai trong thực tiễn ở nước ta hiện nay. 

Luật BVMT đã quy định rất chặt chẽ về nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với 

môi trường, nhiệm vụ phòng ngừa, kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường, khắc 

phục, cải tạo suy thoái và sự cố môi trường, đồng thời khuyến khích việc ứng 

dụng công nghệ sạch và tiên tiến trong sản xuất, tiêu dùng và công tác BVMT 

nhằm đảm bảo phát triển bền vững kinh tế-xã hội. Trong thời gian này, các văn 

bản pháp quy của Nhà nước, các quy chuẩn, tiêu chuẩn của nhà nước và các tài 

liệu khoa học còn sử dụng khái niệm và tiêu chuẩn TTMT cụ thể cho các lĩnh 

vực công nghệ, nguyên liệu, sản phẩm, văn hóa và nếp sống xã hội. Dưới đây là 

một số văn bản quy định trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của Việt Nam: 

- Luật Bảo vệ môi trường số 25/2005/QH11, ngày 29/11/2005 của Quốc 

hội khóa XI; 

- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12, ngày 13/11/2008 của Quốc hội 

khóa XII; 

- Nghị quyết số 41/NQ-TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về Bảo vệ 

môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; 

- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 
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- Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh hoc; 

- Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ về xử lý 

vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định 

về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo 

vệ môi trường; 

- Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17/8/2004 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam 

(Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam); 

- Quyế t đị nh số 1107/QĐ-TTg ngà y 21/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp ở Việt Nam đến 

năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 

- Chiến lược Bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2010, định hướng đến 

năm 2020 được ban hành theo Quyết định số 262/2003/QĐ-TTg ngày 

02/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Nghị quyết số 22/NQ-TU ngày 24/3/2005 của Ban Thường vụ Thành ủy 

về công tác bảo vệ môi trường thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

thành phố đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; 

- Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT về Quy định chi tiết một số điều của 

Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy 

định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết 

bảo vệ môi trường; 

- Thông thư số 10/2009/TT-BTNMT nhày 11/8/2009 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về Bộ chỉ thị môi trường quốc gia đối với môi trường 

không khí, nước mặt lục địa, nước biển ven bờ; 

- Thông tư số 93/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; 
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- Thông tư số 41/2010/TT-BTNMT ngày 28/12/2010 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; 

- Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại; 

Và nhiều văn bản pháp quy, văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành pháp 

luật bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

1.2. Khái niệm về Khu công nghiệp thân thiện môi trƣờng 

1.2.1. Khái niệm 

Khái niệm KCN thân thiện môi trường hay còn gọi là KCN sinh thái được 

hai nhà khoa học người Mỹ là Frosch và Gallopoupos đề xuất vào cuối những 

năm 80 của thế kỷ XX. KCN sinh thái hình thành trên cơ sở Sinh thái học Công 

nghiệp (STHCN), sản xuất sạch, quy hoạch, kiến trúc và xây dựng bền vững, tiết 

kiệm năng lượng và hợp tác các doanh nghiệp (DN). Như vậy, KCN thân thiện 

môi trường-KCNST là một “cộng đồng” các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ 

có mối liên hệ mật thiết trên cùng một lợi ích: hướng tới một hoạt động mang 

tính xã hội, kinh tế và môi trường chất lượng cao, thông qua sự hợp tác trong 

việc quản lý các vấn đề về môi trường và nguồn tài nguyên. Bằng các hoạt động 

hợp tác chặt chẽ với nhau, “cộng đồng” KCNST sẽ đạt được một hiệu quả tổng 

thể lớn hơn nhiều so với tổng các hiệu quả mà từng doanh nghiệp hoạt động 

riêng lẻ gộp lại [13]. 

Ở Việt Nam, KCN TTMT là các KCN thực hiện nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ 

môi trường trong quá trình xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng và hoạt động; có 

hình thành tổ chức bộ máy QLMT trong nội bộ KCN, áp dụng thành công và 

được cấp chứng chỉ ISO 14001 về QLMT, hoạt động có hiệu quả và chứng nhận 

đạt tiêu chuẩn môi trường. Trong giai đoạn xây dựng, KCN TTMT là các KCN có 

quy hoạch, thiết kế và xây dựng các khu chức năng, các hệ thống cơ sở hạ tầng 

theo nguyên tắc tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu và trao đổi chất thải, phối hợp 

xử lý chất thải giữa các doanh nghiệp trong KCN. Trong giai đoạn hoạt động, 

KCN TTMT phải áp dụng các giải pháp tái sinh, tái chế, tái sử dụng chất thải, có 
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quá trình trao đổi chất thải, nước thải, năng lượng giữa các nhà máy trong KCN, 

tham gia và có đóng góp tích cực vào các chương trình nâng cao nhận thức cộng 

đồng, BVMT cộng đồng. KCN TTMT là các KCN hoạt động có hiệu quả kinh tế- 

xã hội-môi trường, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững. 

1.2.2. Đặc điểm của KCN thân thiện với môi trường 

KCN thân thiện môi trường hay còn được gọi là khu công nghiệp xanh hay 

công nghiệp sinh thái là khu công nghiệp được vận hành tối ưu nhằm tận dụng 

tối đa nguồn lực để sản sinh ra những sản phẩm có ích cho xã hội, đồng thời qua 

đó giảm tối đa lượng chất thải phát sinh. Để tiến tới một nền công nghiệp xanh, 

ngành công nghiệp cần phải chuyển từ tư duy sản xuất công nghiệp truyền thống 

dựa trên hệ thống sản xuất mở trong đó quá trình sản xuất công nghiệp sử dụng 

nguyên nhiên vật liệu khai thác từ tự nhiên sản xuất ra sản  phẩm, đồng thời, 

chất thải được thải ra môi trường sang hệ thống sản xuất công nghiệp kín, trong 

đó, các quá trình sản xuất sử dụng lại chất thải ở mức tối đa, lượng chất thải còn 

lại được xử lý trước khi quay vòng lại sản xuất hoặc thải ra môi trường. Hệ 

thống sản xuất công nghiệp kín có thể được diễn ra ở cả cấp độ cơ sở sản xuất, 

khu cụm và cao hơn nữa trên quy mô toàn ngành. Tại cơ sở sản xuất, doanh 

nghiệp "xanh hoá" thông qua việc tiếp cận các phương thức quản lý, sản xuất 

mới như thiết kế xanh, sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, hệ thống quản 

lý môi trường, quay vòng tái chế chất thải, quản lý ô nhiễm cuối đường ống, sử 

dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, sử dụng năng lượng tái tạo. Các phương 

thức quản lý, sản xuất mới có thể được tiến hành độc lập hoặc lý tưởng hơn kết 

hợp với nhau. Đối với khu công nghiệp, các khái niệm khu công nghiệp sinh 

thái, khu công nghiệp thân thiện môi trường, khu công nghiệp hài hoà an sinh xã 

hội và môi trường đã lần lượt xuất hiện và được ứng dụng trên thực tế. Tuy các 

khu công nghiệp có tên gọi khác nhau, nhưng đều nhắm tới mục tiêu phát triển 

bền vững các khu công nghiệp theo hướng mô phỏng hoạt động của một hệ sinh 

thái tự nhiên. Trong đó, chất thải của cơ sở sản xuất này có thể trở thành vật liệu 

sản xuất của cơ sở kia, sao cho chất thải phát sinh từ trong khu 
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trở nên tối thiểu. Trên quy mô ngành công nghiệp, các chính phủ thúc đẩy ngành 

công nghiệp theo hướng thân thiện môi trường thông qua các quy định về môi 

trường, về nghiên cứu khoa học công nghệ, các chính sách khuyến khích áp   

dụng công nghệ sạch và các giải pháp khác giảm thiểu chất thải [15]. 

1.2.3. Tính chất đặc trưng của KCN thân thiện môi trường 

Loại thứ nhất: là KCN cũ được chuyển đổi sang mô hình KCN TTMT theo 

chiến lược, trình tự và từng bước nhằm đạt được các tiêu chuẩn TTMT ngày 

càng cao từ phân loại KCN TTMT bậc 1 đến phân loại KCN sinh thái. 

Loại thứ hai: là KCN được xây dựng mới theo tiêu chuẩn sinh thái kể từ khi lập 

quy hoạch, đầu tư xây dựng, đến khi đi vào hoạt động và kết thúc. 

KCN TTMT được đánh giá, phân loại theo tiêu chí TTMT với các chỉ tiêu về 

năng lực tổ chức sản xuất và BVMT, về diễn biến trạng thái môi trường, khả 

năng cải thiện sinh thái môi trường, khả năng giảm thiểu ô nhiễm và chất thải 

phát sinh. Trong đó tối thiểu phải đáp ứng được các tiêu chí sau: 

- Có hệ thống QLMT tiên tiến đảm bảo năng lực thi hành hiệu quả pháp 

luật và chính sách nhà nước như thi hành Luật BVMT, thi hành chính sách, 

chương trình, kế hoạch BVMT quốc gia và khu vực về BVMT. 

- Có quy hoạch phát triển gắn kết với BVMT theo nguyên tắc sinh thái 

bền vững. 

- Có trình độ ứng dụng khoa học và công nghệ đủ cao để đảm bảo kiểm 

soát và giảm thiểu ô nhiễm, suy thái, sự cố môi trường; đảm bảo thực thi các 

nguyên tắc sinh thái môi trường và sinh thái công nghiệp như yếu tố của mô 

hình KCN TTMT, trong đó yếu tố áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn toàn 

diện và các giải pháp trao đổi cộng sinh chất thải hai chiều. 

- Có trạng thái và năng lực phát triển bền vững được đánh giá tổng hợp là 

đảm bảo tốt các lợi ích kinh tế-môi trường, cân bằng sinh thái, hội nhập kinh tế 

quốc tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng [14]. 
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1.3. Xây dựng ngà nh công nghiệ p thân thiệ n môi trườ ng và giả m thiể u 

phá t thải công nghiệp của các nước 

Tại nhiều nước trên thế giới việc hướng nền công nghiệp phát triển theo 

hướng ít phát thải, thân thiện với môi trường được tiếp cận theo phương pháp 

"cây gậy và củ cà rốt" truyền thống. "Cây gậy" thường được áp dụng là thắt chặt 

các quy định luật pháp về bảo vệ môi trường nhằm thúc đẩy các cơ sở công 

nghiệp phải tìm tòi, nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ và 

chuyển đổi sang sử dụng các công nghệ mới thân thiện hơn với môi trường. 

Đồng thời, Chính phủ có nhiều biện pháp "củ cà rốt" hay chính sách khuyến 

khích thúc đẩy việc áp dụng tiến bộ khoa học vào các cơ sở công nghiệp nhằm 

giảm phát thải. Các biện pháp khuyến khích giảm phát thải trong công nghiệp 

thường được tiếp cận theo hai hướng, hướng tiếp cận theo chương trình và hướng 

pháp lý, thể chế hoá. 

Tại các nước có nền văn hoá phương Tây như Đan Mạch, Úc, Mỹ việc 

khuyến khích giảm thiểu phát thải thường được tiếp cận theo các chương trình  

tự nguyện và được áp dụng tương đối thành công. Ví dụ như ở Đan Mạch, 

chương trình quốc gia về khuyến khích áp dụng công nghệ sạch được áp dụng từ 

những năm 1990 đối với toàn ngành công nghiệp đã được thực hiện và góp phần 

chuyển đổi diện mạo của toàn ngành theo hướng thân thiện môi trường. Các 

chuyên gia của Hiệp hội công nghiệp Đan Mạch cho biết mấu chốt của việc 

thành công này chính là việc thắt chặt các quy định pháp lý về môi trường, đồng 

thời với chương trình xây dựng các thí điểm, phổ biến công nghệ sạch cho các 

ngành công nghiệp. Tại Úc, việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong những năm 

1990 thông qua một chương trình quốc gia cũng đã được áp dụng. Tại Mỹ, 

chương trình thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp sinh thái cũng đã được 

thực hiện từ cuối những năm 1990 làm dấy lên làn sóng công nghiệp sinh thái ở 

nhiều quốc gia khác. Trong khi đó, tại các nước thuộc nền văn hoá phương 

Đông, các biện pháp khuyến khích thường được quy định tại các văn bản luật và 

chính sách của nhà nước. Ví dụ điển hình là Trung Quốc với Luật Thúc đẩy sản 
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xuất sạch hơn ra đời từ năm 2002. Việc thực thi Luật đã đẩy mạnh việc hình 

thành mạng lưới các trung tâm tư vấn về sản xuất sạch hơn và việc áp dụng sản 

xuất sạch hơn tự nguyện tại nước này. Tại một số nước châu Á đang phát triển 

như Thái Lan, Malaysia, việc thúc đẩy giảm phát thải trong công nghiệp thường 

bắt đầu với một chương trình do các nước phát triển hoặc các tổ chức quốc tế 

khởi xướng, sau khi các dự án rút đi, chính phủ các nước sở tại sẽ tiếp quản 

thông qua các quy định pháp luật hoặc các văn bản chính sách mang tính khuyến 

khích, ưu đãi [8]. 

1.4. Quá trình nghiên cứu, phát triể n Khu công nghiệ pTTMT tại Việt Nam 

Ở nước ta hiện nay, việc nghiên cứu và phát triển KCN TTMT từ các lý 

thuyết về sinh thái công nghiệp và KCN sinh thái mới chỉ đang trên giai đoạn 

nghiên cứu, học tập và tìm cách ứng dụng mô hình trong điều kiện CNH-HĐH ở 

Việt Nam. Vấn đề này đã được Đảng và Nhà nước ta quan tâm và đặt hàng các 

nhà khoa học và Viện nghiên cứu thực hiện để có thể xây dựng các tiêu chí và 

phương pháp luận nhằm áp dụng mô hình KCN TTMT vào thực tế. 

Có thể nói, dự án “Áp dụng các giải pháp công nghệ về QLMT xây dựng 

mô hình KCN TTMT” do Tổng cục Môi trường chủ trì được xem như một công 

trình nghiên cứu điển hình tại Việt Nam, là cơ sở tiền đề cho việc phát triển, ứng 

dụng mô hình KCN TTMT trong thực tế đối với từng đối tượng cụ thể. Trong  

dự án đã đưa ra tổng quan lý luận và phương pháp luận về KCN TTMT, đồng 

thời đánh giá các khả năng khả thi xây dựng mô hình KCN trong điều kiện Việt 

Nam thông qua việc điều tra hiện trạng phát triển các KCN Việt Nam và các vấn 

đề môi trường có liên quan, cụ thể khảo sát 5 KCN hiện hữ u được lựa chọn là: 

KCX Tân Thuận, KCN Gò Dầu, KCN Sóng Thần, KCN Đức Hòa I, KCN 

Khánh Hòa, từ đó tổng hợp và xây dựng mô hình KCN TTMT cho KCX Tân 

Thuận [6]. 

Với việc thành lập và hoàn thiện của hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về 

môi trường trong mấy năm trở lại đây, đặc biệt là sau sự ra đời của Luật Bảo vệ 

Môi trường sửa đổi năm 2005, Việt Nam đã tăng cường các quy định về bảo vệ 

môi trường cũng như tăng cường cưỡng chế tuân thủ các quy định này. Tuy 
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nhiên, với vị trí là một nước đang phát triển, các cơ sở sản xuất của Việt Nam, 

đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó khăn trong việc tuân thủ với 

các quy định do hiệu quả sản xuất thấp, mức phát thải cao dẫn đến chi phí xử lý 

chất thải cao. Các doanh nghiệp không thể một sớm một chiều đầu tư hệ thống 

xử lý hoặc thay đổi công nghệ sang công nghệ hiện đại ít chất thải. 

Để hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết vấn đề môi trường, chính phủ đã ban hành 

một loạt các chương trình, chiến lược liên quan đến việc cải thiện hiệu quả sử 

dụng tài nguyên trong các ngành công nghiệp. Một nghiên cứu của UNIDO-Tổ chứ 

c phá t triể n công nghiệ p Liên hợ p quố c , năm 2009 đã rà soát các chương trình, 

chiến lược này với một số đánh giá đáng lưu ý. Việt Nam đã có khá nhiều các 

chương trình, chiến lược của Chính phủ trong lĩnh vực này như Chương trình mục 

tiêu quốc gia về tiết kiệm năng lượng; các chiến lược phát triển công nghiệp, 

Chiến lược Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và sắp tới Bộ Tài nguyên và Môi 

trường sẽ trình Chính phủ Kế hoạch hành động về thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng 

bền vững. Tuy nhiên, để tiến tới nền công nghiệp xanh, Việt Nam cần có thêm 

các chương trình, chiến lược quyết liệt hơn như việc đặt ra các mục tiêu giảm thải 

cụ thể cho từng ngành và phân ngành công nghiệp. 

Mặt khác, quan sát cũng cho thấy, hầu hết các quy định, chương trình, chiến 

lược của Việt Nam đến nay liên quan đến giảm phát thải trong công nghiệp 

thường tập trung vào đối tượng chủ yếu là các cơ sở công nghiệp đơn lẻ, mà 

thiếu các tiếp cận theo khu, cụm công nghiệp cũng như tiếp cận đối với các phân 

ngành và toàn ngành công nghiệp. 

1.5. Tình hình phát triể n cá c KCN trên đị a bà n thà nh phố Hả i Phò ng 

Từ năm 1994 đến 1997, trên địa bàn thành phố Hải Phòng có 3 KCN  được 

thàn lập và triển khai hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên 467ha, diện tích 

đất công nghiệp 350ha, là: KCN Nomura-Hải Phòng, KCN Đình Vũ, KCN Đồ 

Sơn. Cả ba KCN này đều liên doanh với nước ngoài. 

Trước đây thành phố đã xây dựng quy hoạch, phát triển khu, cụm công 

nghiệp nhưng quy mô, tích chất không phù hợp, do Thủ tướng Chính phủ chỉ 

phê duyệt cho Hải Phòng thành lập 4 KCN (Đò Nống-Chợ Hỗ, Nam Cầu Kiền, 
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Tràng Duệ và Tàu thủy An Hồng) với tổng diện tích 430 ha; và mở rộng 02 

KCN (Nomura-Hải Phòng và Đình Vũ) với diện tích mở rộng thêm 400 ha nằm 

trong Danh mục các KCN dự kiến ưu tiên thành lập mới và Danh mục các KCN 

dự kiến mở rộng đến năm 2015 (gọi chung là Danh mục) ban hành kèm theo 

Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ “phê 

duyệt Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và 

định hướng đến năm 2020”. Trước yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới, thực 

hiện chỉ đạo của Thành phố, Ban quản lý Khu kinh tế Hả i Phò ng  đã xây dựng  

Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN của Hải Phòng đêếnnăm 2015 

định hướng đến năm 2025 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản 

số 180/TTg-CN ngày 01/20/2008 về việc “điều chỉnh bổ sung các KCN của 

thành phố Hải Phòng vào quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam”: 

+ Điều chỉnh diện tích 02 KCN trong Danh mục (KCN Tràng Duệ từ 150 

ha lên thành 400 ha, KCN Nam Cầu Kiền từ 100 ha lên thành 457 ha); 

+ Bổ sung 11 KCN với tổng diện tích 7.300 ha vào Danh mục các khu công 

nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới. 

Như vậy, đến năm 2015, Hải Phòng sẽ có 16 KCN được thành lập theo quy 

hoạch với tổng diện tích đất là 8.824ha. 

Ngày 10 tháng 01 năm 2008, Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải được thành lập 

theo Quyết định số 06/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với quy mô diện 

tích 21.640 ha; theo đó, một số KCN có quy mô lớn trong Danh mục đã đồng 

thời nằm trong phạm vi quy hoạch Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, là khu chức 

năng của Khu kinh tế, được triển khai đầu tư, xây dựng và hoạt động theo quy 

định đối với khu kinh tế: KCN Đì nh Vũ , KCN Nam Đì nh Vũ 1, KCN Nam Đì nh 

Vũ 2, KCN VSIP,.. 

Các khu, cụm công nghiệp này hầ u hế t hoạt động theo kiểu cuốn chiếu, 

vừa thu hút đầu tư, vừa xây dựng cơ sở hạ tầng, sử dụng đất đến đâu xây hạ tầng 

đến đó, vì vậy mà xảy ra vấn đề phát triển không đồng bộ (đường, điện, cống thu 

thoát nước, trạm xử lý nước thải, cây xanh,…) gây ô nhiễm môi trường. 

Hiệ n nay chỉ  có   KCN Nomura   - Hải  Phòng là đã lấp đầy 99%  diệ n tí ch , 



15 
 

 

tiế p sau đó   là   KCN Đì nh Vũ , KCN Đồ Sơn , KCN Trà ng Duệ , KCN Nam Cầ u 

Kiề n,…Tình hình đầu tư tại các KCN trên địa bàn thành phố và tình hình xử lý 

nướ c thả i tạ i cá c KCN tương ứ ng đượ c thể hiệ n rõ né t qua bả ng 1.1: 

Bảng 1.1. Tình hình đầu tư tại các KCN 

 

TT Tên KCN Năm 

thành lập 

Diện tích 

(ha) 
Tỷ lệ lấp 

đầy 

Tình hình xử lý nước thải 

1 Nomura-HP 1994 153 95% Nhà máy xử lý nước, công suất là 

10.800m3/ngày đêm 

2 Đình Vũ 1997 501 32,5% Nhà máy xử lý nước công suất 

2.500 m3/ngày đêm. 

 

3 

 

Đồ Sơn 

 

1997 

 

150 

 

36,96% 

Nhà máy xử lý nước thải sử dụng 

công nghệ xử lý sinh-hoá học, công 

suất là 1.200m3/ngày đêm. 

 

4 

Nam Cầu 

Kiền 

 

2008 

 

268,32 

 

13% 

Nước thải được xử lý tại các nhà 

máy sau đó chảy vào hệ thống xử 

lý nước thải của thành phố 

 

5 

 

VSIP 

 

2010 

 

1.600 

 

46% 

Nước thải được xử lý tại các nhà 

máy sau đó chảy vào hệ thống xử 

lý nước thải của thành phố 

 

6 

 

Tràng Duệ 

 

2006 

 

349 

 

10% 

Nước thải được xử lý tại các nhà 

máy sau đó chảy vào hệ thống xử 

lý 

nước thải của thành phố 

 

7 

Nam Đình 

Vũ 1 

 

2009 

 

1.354 

 

0% 

Nước thải được xử lý tại các nhà 

máy sau đó chảy vào hệ thống xử 

lý 

nước thải của thành phố 

 

8 

Nam Đình 

Vũ 2 

 

2009 

 

658 

 

0% 

Nước thải được xử lý tại các nhà 

máy sau đó chảy vào hệ thống xử 

lý 

nước thải của thành phố 

 

9 

 

Hồng Đức 

 

2011 

 

130 

 

0% 

Nước thải được xử lý tại các nhà 

máy sau đó chảy vào hệ thống xử 

lý 

nước thải của thành phố 

“Nguồn: BQL Khu kinh tế Hải Phòng-2011” 
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CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 

2.1.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 

Khu công nghiệp Normura-Hải Phòng được xây dựng từ năm 1994, đây là 

khu công nghiệp được xếp vào tốp sớm nhất Việt Nam và được đầu tư hạ tầng 

bài bản đồng bộ ngay từ khi hình thành. Công tác bảo vệ môi trường, quản lý, 

quy hoạch không gian, hạ tầng của KCN Normura-Hải Phòng dẫn đầu trong số 

các khu công nghiệp của Hải Phòng. 

Mặc dù vậy, công tác bảo vệ môi trường của quy hoạch KCN Nomura- Hải 

Phòng vẫn còn những điểm cần xem xét, nâng cấp. Đây là lý do mà KCN 

Nomura-Hải Phòng được chọn là đối tượng nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi 

trường, tác động đến môi trường xung quanh và đề xuất các biện pháp nhằm 

nâng cấp trở thành KCN Thân thiện môi trường, tạo điển hình và mô hình KCN 

bền vững của Thành phố Hải Phòng và trong cả nước. 

2.1.2. Địa điểm nghiên cứu 

KCN Nomura-Hải Phòng có diện tích 153 ha nằm trên địa bàn 3 xã: An 

Hưng, Tân Tiến và An Hồng, thuộc huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. 

Đây là địa điểm khá lý tưởng để thu hút các nhà đầu tư với nhiều ưu thế: 

nằm gần nút giao thông giữa Quốc lộ 5 và Quốc lộ 10 (2 tuyến giao thông chính 

của vùng Kinh tế phía Bắc); cách trung tâm thành phố Hải Phòng 18km; trong 

vùng đông dân cư, lao động. 

2.1.3. Thời gian nghiên cứu 

Từ tháng 6/2011 đến tháng 6/2012. 

2.2. Nộ i dung nghiên cứu 

1. Đánh giá hiện trạng môi trường KCN Nomura-Hải Phòng đối với môi trườ ng 

nước , môi trường không khí và bụi , quản lý chất thải rắn và chấ t thải nguy hại; 

2. Đánh giá một số ảnh hưởng của KCN Nomura-Hải Phòng đến kinh tế- xã hội, 

tài nguyên và môi trường của khu vực; 

3. Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường cho KCN Nomura-Hải Phòng theo 

hướng thân thiện môi trường. 
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2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Phương pháp thống kê 

Thu thập các số liệu khí tượng thủy văn, kinh tế xã hội và các thông số môi 

trường qua các năm của khu vực nghiên cứu. 

Luận văn cần kế thừa các thông tin, tài liệu, số liệu khoa học từ các đề tài 

đã nghiên cứu, các bài báo khoa học, chuyên đề khoa học của chuyên gia, nhà 

khoa học, Ban quả n lý Khu kinh tế Hải Phòng, các Trung tâm nghiên cứu, Trung 

tâm quan trắc môi trường, các cơ quan quản lý nhà nước về tình hình kinh tế- 

chính trị-xã hội, thực trạng quản lý-loại hình sản xuất hiện tại của khu vực 

nghiên cứu; đặc biệt là kế thừa và đánh giá diễn biến một số thành phần môi 

trường của KCN Nomura-Hải Phòng qua các năm trên cơ sở các số liệu quan 

trắc, phân tích môi trường của KCN Nomura-Hải Phòng. 

2.3.2. Phương pháp lấy mẫu và phân tích trong phòng thí nghiệm nhằm xác 

định các thông số về hiện trạng chất lượng môi trường không khí, nước, độ 

ồn và bụi 

 Thu mẫu nước thải công nghiệp, khí thải theo các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn 

Việt Nam hiện hành; 

+ Phương pháp lấy mẫu nước thải công nghiệp : Thông thường nước thải 

công nghiệp có lưu lượng cũng như hàm lượng các chất ô nhiễm biến thiên theo 

thời gian, vì vậy để bảo đảm tính chính xác và đại diện cần phải lấy mẫu theo 

phương pháp tổ hợp theo lưu lượng và thời gian trong ca sản xuất, nghĩa là gồm 

các mẫu đơn được lấy và pha trộn sao cho thể tích của mỗi mẫu đơn tỉ lệ với lưu 

lượng dòng thải tại thời điểm lấy mẫu và được lấy ở những khoảng thời gian bằng 

nhau trong thời gian lấy mẫu. Khi lấy mẫu cần phải kết hợp với đo lưu lượng 

Lấy mẫu tổ hợp trong 24 giờ gồm 24 mẫu đơn với thể tích 1 lit/mẫu sau đó 

trộn lại thành 01 mẫu tổ hợp. 

Đo lưu lượng nước thải trong 24 giờ bằng thiết bị phù hợp với điều kiện 

của các cống thải của Cơ sở. 

Thể tích mẫu: Thể tích mẫu là lượng mẫu vừa đủ để thực hiện các phép 

phân tích các thông số hoá lý theo yêu cầu. 
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Vị trí lấy mẫu nước thải công nghiệp là mẫu nước tại điểm thải cuối trước 

khi xả và o sông Cấ m. 

+  Phương pháp lấy mẫu khí thải : dùng các thiết bị đo nhanh tại hiện 

trường đối với các khí như bụi, SO2, NOx, CO, CO2, HC,… các khí hữu cơ 

dùng các dung dịch hấp thụ phù hợp sau đó đem về phòng thí nghiệm phân tích. 

Hoạt động lấy  mẫu phải diễn ra khi các hoạt động gây ô nhiễm diễn ra bình 

thường. 

Vị trí lấy mẫu khí thải là 5 điể m bên ngoài khu công nghiệp, thời gian đo 

là khi hoạt động của KCN diễn ra bình thường. Đối với các doanh nghiệp thứ 

cấp trong KCN, lự a chọn các điểm phát thải lớn nhất, thời gian đo là  khi hoạt 

động sản xuất diễn ra bình thường. 

 Các chỉ tiêu và phương pháp phân tích: 

- Phân tích chất lượng không khí thông qua các thông số về nhiệt độ, độ ẩm, 

hướng gió, bụi, SO2, NOx, CO,… độ ồn theo tiêu chuẩn Việt Nam và có sử dụng 

các thiết bị chuyên dụng; 

- Phân tích chất lượng nước thải qua các thông số về nhiệt độ, pH, mùi, TSS, 

BOD5, COD, một số kim loại nặng, NH3-N, Tổng Phốtpho, NO3-N, Tổng số 

Colifom,… 

2.5.1. Tình hình phát triển kinh tế-xã hội 

Năm năm 2006-2010 là giai đoạn phát triển với mục tiêu đẩy nhanh quá 

trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố, nâng cao khả năng cạnh tranh  

của kinh tế thành phố và cũng là giai đoạn thành phố phải trải qua nhiều khó 

khăn và thách thức như: khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2007, thiên tai, dịch 

bệnh, biến đổi khí hậu, những yếu kém từ nội tại của cơ cấu kinh tế thành phố; 

sự quản lý yếu kém của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam đã tác động 

đến kết quả tăng trưởng và phát triển của kinh tế thành phố. Song, dưới sự lãnh 

đạo của Trung ương Đảng, Đảng bộ, quân và dân thành phố đã phát huy tinh 

thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nắm thời cơ, vượt qua nhiều khó khăn, thách 

thức,  nỗ  lực  phấn  đấu, đạt được những kết quả quan trọng. Cơ cấu kinh tế 

chuyển dịch theo hướng công nghiệp và dịch vụ , tốc độ tăng trưởng các năm là không 
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lớn. 

2.4. Tổ ng quan về Khu công nghiệ p Nomura-Hải Phòng 

2.4.1Thành lập và hoạt động của KCN Nomura-Hải Phòng 

Được thành lập ngày 23/12/1994, theo Giấy phép đầu tư số 1091/GP của 

Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư cho phép thành lập Công ty liên doanh 

(có tên là Công ty phát triển khu công nghiệp Nomura-Hải Phòng) để xây dựng 

và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp có tên là Khu công nghiệp Nomu-

ra-Hải Phòng, trên diện tích 153 ha đất thuộc các xã: An Hưng, Tân Tiến, An 

Hồng, huyện An Hải (nay là huyện An Dương), thành phố Hải Phòng. 

Khu công nghiệp Nomura-Hải Phòng đã được chủ đầu tư triển khai lập 

Quy hoạch chi tiết (Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 514BXD/KTQH 

ngày 30/9/1996) và xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ ngay sau khi 

được cấp Giấy phép đầu tư với kết quả cụ thể như sau: 

- Tổng diện tích đất quy hoạch: 153 ha 

- Đất công nghiệp: 121 ha 

- Vốn đầu tư đăng ký: 137,104 triệu USD 

- Vốn thực hiện 163,947 triệu USD 

- Các hạng mục chủ yếu đã hoàn thành: 

+ Nhà máy điện độc lập 54 MW 

+ Nhà máy xử lý nước sạch 13.500 m3/ngày đêm 

+ Nhà máy xử lý nước thải 10.800m3/ngày đêm 

+ Nhà xưởng xây sẵn loại 4 tầng: 4 nhà x 4 tầng x 1.474 m2 

+ Nhà xưởng xây sẵn loại 1 tầng: 2 nhà x 1 tầng x 1.260 m2 

+ Nhà điều hành, trung tâm dịch vụ 

Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp Nomura-Hải Phòng 

đã được chủ đầu tư quy hoạch, thiết kế và đầu tư xây dựng một cách  đồng bộ và 

tương đối hiện đại so với các khu công nghiệp trong cả nước. 

Diện tích đất công nghiệp đã chính thức cho thuê lại: 151 ha/153 ha (99%), 

tỷ lệ nhà xưởng đã cho thuê là: 50%. 

Khu công nghiệp Nomura-Hải Phòng có 54 doanh nghiệp đang hoạt động, 
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trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp của các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, tiế p 

đó là Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông, Mỹ, Hà Lan. 

- Tổng vốn đầu tư thu hút vào KCN: trên 600 triệu USD (chưa kể vốn đầu tư 

xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Nomura-Hải Phòng là 137 triệu USD). 

- Vốn đầu tư bình quân/ha xấp xỉ 6 triệu USD. 

- Vốn đầu tư bình quân/tầng nhà xưởng cho thuê xấp xỉ 0,5 triệu USD. 

- Tổng số lao động đang làm việc: trên 20.000 người. 

- Thu nhập bình quân của người lao động phổ thông xấp xỉ 1,5 triệu 

đồng/người/tháng. 
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CHƯƠNG 3: LIÊN HỆ VÀ ÁP DỤNG VÀO ĐỒ ÁN 
 

- Tên đề tài: NHÀ MÁY RORZE ROBOTECH SỐ 3 

- Tổng diện tích: 2,4 ha 

- Tiếp giáp: 

 + Cty Pioneer ( đằng trước) 

 + Trường THPT Nguyễn Trãi và Cty EBA ( đằng sau) 

 + Nhà xưởng Rorze Robotech số 1 ( bên trái) 

- Thuận lợi 

 + Gần trục đường chính nên thuận tiện về giao thông 

 + Có nhà xưởng Số 1 làm nền tảng nên việc xây dựng dây chuyển sản xuất 

dễ dàng hơn. 

- Khó khăn 

 + Diện tích đất nhỏ 

- Khắc phục 

 + Giảm bớt công trình phụ trợ( đã có rồi) 

 + Tích cực xây dựng khối sản xuất để đạt hiệu quả cao 
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RORZE ROBOTECH là Công ty Công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam, 

được thành lập vào tháng 10 năm 1996 tại khu Công nghiệp Nomura Hải Phòng, 

với vốn đầu tư 46.000.000 USD, chuyên về thiết kế, sản xuất và lắp ráp các loại 

robot hệ thống. Rorze Robotech đã lắp đặt hệ thống quản lí chất lượng và môi 

trường theo tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001. Công ty cam kết sản xuất các 

loại sản phẩm tốt để làm hài lòng khách hàng và trở thành công ty hằng đầu. 

 

 

 Nhà máy RORZE ROBOTECH số 3 đi vào hoạt động sẽ tạo ra rất nhiều 

nguồn lợi, cho cá nhân lẫn doanh nghiệp. Giải quyết được rất nhiều vấn đề: việc 

làm, phúc lợi, tiền bạc... 

Góp phần làm cho nền kinh tế đất nước nói chung và Hải Phòng nói riêng ngày 

càng phát triển. 

 HƯỚNG NGHIÊN CỨU 

 Do tính chất công trình là nhà máy nên hình thức kiến trúc công trình 

cũng không quá nặng nề về mặt hình thức. 

Công năng, tiện ích sẽ là vấn đề cần hướng tới và đặt lên hàng đầu của công 

trình. 
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 Do tính chất sản xuất, nên nhà máy được xây dựng là nhà nhiều tầng, để 

tiết kiệm diện tích mà vẫn đáp ứng được nhu cầu sử dụng. 

 MỤC TIÊU HƯỚNG ĐẾN 

 Nhà máy sẽ giải quyết được những vẫn đề nhức nhối hiện nay: tiền bạc, 

việc làm, doanh số nhưng vẫn đảm vảo về môi trường. 

 Thu hút đầu tư trong và ngoại nước, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 

đất nước. 

 YÊU CẦU CÔNG TRÌNH 

- Đảm bảo công năng hợp lý 

- Công trình phải mang tính hiện đại có thẩm mĩ 

- Đảm bảo được tính bền vững và an toàn 

- Hướng đến đối tượng chủ yếu là công nhân 
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TRIỂN KHAI MẶT BẰNG 

 Công trình gồm 5 tầng, mỗi tầng đều có 1 công năng khác nhau, do không 

cùng tính chất công việc. 

 

 Tại tầng 1: 

Công năng 

 - Tại tầng 1, sẽ chia ra làm 2 khối 

  + Khối hành chính phục vụ cho tòa nhà 

  + Khối sản xuất 

   + Đóng hàng 

   + Khối gia công ( mạ, via, đột....) 

 - Khu vực đóng hàng 

  + Nhận hàng và xuất hàng 

 - Khu gia công 

  + Làm những chi tiết cơ khí 

  + Bao che( cable) 

 

 Tiếp đến là tầng 2 
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Công năng 

 - Tại tâng 2 của nhà máy sẽ có 2 khối chính là: 

  + Nhà ăn 

  + Khu sản xuất 

 - Do tính chất sản xuất tại tầng này, nên được gọi là phòng sạch ( CLEAN 

ROOM) 

 - Sản phẩm tại tâng này liên quan đến các loại vỉ mạch, nên cần được giữ 

gìn rất sạch sẽ để tránh các tác nhân như bụi và hơi ẩm. 

             Tại đây công việc đỏi hỏi cao và chuẩn xác, nên sẽ được trang bị quần 

áo phòng sạch để giảm thiểu tối đa các tác nhân như bụi và hơi nước làm ảnh 

hưởng đến sản phẩm và tuổi thọ của sản phầm. 

Tầng 3 và 4 

Công năng 

 - Tại tâng 3, 4 của nhà máy sẽ có 1 khối chính 

  + Khu sản xuất 

 - do tính chất sản xuất tại tầng này, nên được gọi là PHÒNG SẠCH ( 

CLEAN ROOM) 
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 - Sản phẩm tại tâng này liên quan đến các loại vỉ mạch, nên cần được giữ 

gìn rất sạch sẽ để tránh các tác nhân như bụi và hơi ẩm. 

 - Phòng trung chuyển là khâu trung gian, nhận và chuyển hàng từ khu vực 

này sang khu vực kia. 

 - Tại những phòng sạch sẽ có buồng thổi, đê loại bỏ bụi và những tác 

nhân trên cơ thể con người. 

 
Cuối cùng là tầng 5 

Công năng 

 - Tại tâng 5 của nhà máy sẽ có 1 khối chính 

  + Khu sản xuất 

 - Tại tầng 5, không phải là phòng sạch, vì tính chất công việc tại đây là 

khâu đầu tiên. Tại khâu này công nhân sẽ chỉ xử lý những công việc như : tuốt 

cáp, hàn vỉ mạch, .... 
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 Mặt bằng tổng thể, phối cảnh góc và tiểu cảnh 
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THE END 


